
 

 
 

 

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: (0,5 điểm) Khí hậu phía nam dãy Bạch Mã có nền nhiệt cao quanh năm vì: 

     A. Ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc                   B. Giáp Biển Đông 

C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc         D. Lãnh thổ hẹp ngang             

Câu 2: (0,5 điểm) Vùng Duyên hải miền Trung có nhiều điều kiện thuận lợi để: 

 A. Phát triển trồng lúa nước                        B. Phát triển kinh tế biển  

 C. Phát triển trồng rừng                             D. Phát triển chăn nuôi  

Câu 3: (0,5 điểm) Kinh thành Huế được xây dựng dưới thời: 

      A. Nhà Trần            B. Nhà Lý            C. Nhà Nguyễn        D. Nhà Lê 

Câu 4:(0,5 điểm) Sự kiện vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị và trao lại ấn kiếm cho 

chính quyền cách mạng năm 1945 có ý nghĩa gì? 

A. Chứng tỏ uy quyền của vua Bảo Đại  

B. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước 

C. Đánh dấu sự thắng lợi trọn vẹn của Cách mạng tháng Tám trên đất Cố đô Huế 

D. Thể hiện tinh thần chiến đấu, khát vọng giành độc lập của nhân dân Huế 

Câu 5: (0,5 điểm) Ở Tây Nguyên, ngôi nhà chung được xây dựng ở trung tâm của 

buôn làng để làm gì? 

A. Là nơi trẻ em trong buôn làng học tập    

B. Nơi chữa bệnh miễn phí cho người dân trong buôn làng 

C. Nơi sinh sống của cả gia đình già làng, trưởng làng 

D. Không gian sinh hoạt chung, đón khách của buôn làng  

Câu 6: (0,5 điểm) Nam Bộ là vùng: 

 A. Trồng lúa lớn nhất nước ta          B. Trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước 

 C. Trồng lúa lớn thứ hai nước ta      D. Giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta 

Câu 7: (1 điểm) Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai vào ô       : 

 A. Cố đô Huế có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây  

 B. Sông Mê Công chảy về đồng bằng sông Cửu Long chia thành hai nhánh lớn  

     là sông Tiền và sông Hậu.  

   C. Tây Nguyên là vùng duy nhất của nước ta không tiếp giáp với biển. 

         D. Nam Bộ có địa hình cao, chủ yếu là đồi núi 
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Câu 8:    điểm) Nối  tên nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho đúng: 
 

Tên nhân vật  Sự kiện lịch sử 

Nguyễn Tất Thành lãnh đạo phong trào Đồng khởi ở tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Trung Trực lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế  

Nguyễn Thị Định 
năm 1911, rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm 

đường cứu nước  

Tôn Thất Thuyết   

chỉ huy nghĩa quân đốt cháy tàu Ét-pê-răng của 

Pháp trên sông Nhật Tảo 
 

 

Câu 9: (1 điểm) Điền các từ hoặc cụm từ dưới đây vào chỗ (…..) cho đúng: 

giá trị văn hóa; bảo tồn; thu hút; giá trị lịch sử  

 Cố đô Huế chứa đựng nhiều……………………………………., văn hóa đặc sắc. Vì thế, 

nơi đây…………………………. đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, 

tìm hiểu. Với mục tiêu …………………………, giữ gìn và phát huy giá trị của Cố đô Huế, 

nhiều hoạt động tu bổ, phục dựng các di tích cũng như tuyên truyền về những 

……………...……………………….……. của vùng đất Cố đô đã được tiến hành thường xuyên. 

Câu 10: (2 điểm) Vì sao nói Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn 

hóa, giáo dục quan trọng của đất nước? 
 

.............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................  
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..............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................. 

Câu 11: (2 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30-4-1975. 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
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 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

Đáp án     A B C C D A 

Điểm 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5  0,5  
 

 

Câu 7: (1 điểm) HS điền đúng mỗi ý  được 0,25 điểm.  

Đ – Đ – Đ - S 

Câu 8    điể    HS nối đúng mỗi ý  được 0,25 điểm. 
 

Tên nhân vật  Sự kiện lịch sử 

Nguyễn Tất Thành lãnh đạo phong trào Đồng khởi ở tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Trung Trực lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế  

Nguyễn Thị Định 
năm 1911, rời bến cảng Nhà Rồng, ra đi tìm 

đường cứu nước  

Tôn Thất Thuyết   

chỉ huy nghĩa quân đốt cháy tàu Ét-pê-răng của 

Pháp trên sông Nhật Tảo 

 

Câu 9    điể    Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm 

 Cố đô Huế chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Vì thế, nơi đây  thu 

hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Với mục tiêu  

bảo tồn giữ gìn và phát huy giá trị của Cố đô Huế, nhiều hoạt động tu bổ, phục dựng 

các di tích cũng như  tuyên truyền về những giá trị văn hóa của vùng đất Cố đô đã 

được tiến hành thường xuyên. 
 

Câu 10 (2 điể    Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục 

quan trọng của đất nước, vì:   ỗi   đúng 0 5 điểm)   

+ Tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn, khu công nghệ cao. 

+ Tập trung nhiều ngân hàng và trung tâm tài chính lớn. 

+ Là một trong hai trung tâm giáo dục, khoa học và công nghệ lớn với nhiều  

trường đại học và viện nghiên cứu. 

+ Có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng và các khu vui chơi giải trí lớn.... 
 

 

 



Câu 11: (2 điể    Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30-4-1975: 

+ Là một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.                                                                (1 điểm)   

+ Thống nhất hai miền Nam – Bắc                                                           (0,5 điểm)   

+ Thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc ta, quyết tâm đánh giặc ngoại xâm giành lại 

độc lập cho nước nhà.                                                                               (0,5 điểm)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nối mỗi ý ở cột bên trái với mỗi ý ở cột bên phải cho đúng: 

 

 

2. Vạn Phúc (Hà Nội) 

1. Bát Tràng (Hà Nội) a. Làm đồ gốm sứ 

3. Đồng Kị (Bắc Ninh) 

d. Dệt vải lụa 

b. Dệt chiếu cói 

c. Làm đồ gỗ 

4. Kim Sơn (Ninh Bình) 


